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A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

I Khúc Thị Quỳnh Lâm

Chủ tịch 
HĐQTChủ tịch 
HĐQT
Chairwoman of 
the Board of 
Directors

CMND 001173031884 5/1/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, 
TP Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

1 Khúc Như Đổng Bố đẻ/Father CMND 010474008237 5/1/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

2 Nguyễn Thị Mai Mẹ đẻ/Mather CMND 001148001465 5/1/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

3 Nguyễn Duy Hùng Chồng/Husband CMND 001071032004 5/1/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

4 Nguyễn Tường Huy Con trai/Son CMND 001200014250 5/1/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026
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5 Nguyễn Duy Việt Con trai/Son 001203025839 5/1/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

6 Khúc Anh Sơn Anh trai/Brother CMND 001067014107 8/4/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

172 Trần Bình, phường Từ 
Liêm, Hà Nội
No. 172 Tran Binh, Tu 
Liem Ward, Ha Noi 

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

7 Trần Thị Thái Lệ
Chị dâu/Sister in 
law

CMND 014171000092 10/7/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

172 Trần Bình, phường Từ 
Liêm, Hà Nội
No. 172 Tran Binh, Tu 
Liem Ward, Ha Noi 

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

8 Khúc Như Giang
Em trai/Younger 
brother

CMND 001079006260 22/11/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

9 Trần Thị Linh
Em dâu/Sister in 
law

CMND

NLQ không 
cung cấp thông 
tin/The person 
involved did not 
provide 
information

22/03/2000   

Khu Ga, Xã Thanh Trì, TP 
Hà Nội
Railway Station, Thanh 
Tri Commune, Ha Noi City

0

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

10

Ngân hàng TMCP 
Đông Nam Á
Southeast Asia 
Commercial Joint 
Stock Bank  

TV HĐQT 
/Member of the 

Board of Directors 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization  

ĐKKD 0200253985 14/1/2005
Hà Nội
Ha Noi 

Số 25 Trần Hưng Đạo, 
phường Cửa Nam, HN
No. 25 Tran Hung Dao 
Street, Cua Nam Ward,  
Ha Noi 

0 04/11/2018

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026
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11

Công ty CP Thăng 
Long GTC
Thang Long GTC 
Joint Stock Company 

CT HĐQT 
/Chairwoman of 

the Board of 
Directors 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization

ĐKKD 0100107388 '01/09/2005

Sở KH&ĐT Tp. Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Ha Noi

113 - 115 phố Lê Duẩn, 
Phường Cửa Nam, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
No. 113 -115 Le Duan 
Street, Cua Nam Ward, 
Ha Noi, Viet Nam 

0 17/06/2022

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

12

Công ty CP Nông thủy 
sản Nghệ An
Nghe An Seafoods 
and Sgricultural 
Products Joint Stock 
Company 

CT HĐQT 
/Chairwoman of 

the Board of 
Directors 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization

ĐKKD 2901897861 '19/07/2017

Sở KH&ĐT tỉnh 
Nghệ An
Department of 
Planning and 
Investment of Nghe 
An Province

Số 159, đường Võ Thúc 
Đồng, thôn 7A, Xã Đại 
Đồng, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam.
No. 159, Vo Thuc Dong 
Street, 7A Village, Dai 
Dong Commune, Nghe An 
Province

0 16/11/2022

Không còn là người NB từ 
07/05/2026/Not an insider 
or related party from 
07/05/2026

II Phan Thị Thu Hiền

Chủ tịch 
HĐQTChủ tịch 
HĐQT
Chairwoman of 
the Board of 
Directors

CMND 022183021827 28/9/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

404B, D10, phường 
Giảng Võ, thành phố Hà 
Nội /404B, D10, Giang 
Vo Ward, Hanoi.

0 07/05/2026

1

Công ty CP Dược-Vật 
tư Y tế Nghệ 
An/NGHE AN 
PHARMACEUTICAL 
MEDICAL 
MATERICAL AND 
EQUIPMENT JOINT - 
 STOCK COMPANY

Thành viên HĐQT / 
member of BOD

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 2900491298 30/1/2002

Sở KH và ĐT tỉnh 
Nghệ An
Department of 
Planning and 
Investment of Nghe 
An Province

Số 16 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường Thành 
Vinh, tỉnh Nghệ An
No. 16 Nguyen Thi Minh 
Khai Street, Thanh Vinh 
Ward , Nghe An Province.

0 07/05/2026

2

Công ty CP Thực 
phẩm Hà Nội / 
HANOI FOODSTUFF 
JOINT STOCK 
COMPANY

Thành viên HĐQT / 
member of BOD

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0100106803 30/6/2005

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Nghe 
An Province

24-26 Trần Nhật Duật, 
phường Hoàn Kiếm, Hà 
Nội
24-26 Tran Nhat Duat, 
Hoan Kiem Ward, Ha Noi

0 07/05/2026
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3 Nguyễn Hoàng Anh Chồng / Husband CCCD 001082014904 15/12/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH / Police 
Department for 
Administrative 
Management of Social 
Order

1 ngách 429/1 Kim Mã, 
phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội / 1 Niche 
429/1 Kim Ma, Giang Vo 
Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

4
Nguyễn Phan Minh 
Quân

Con /  Son  Căn cước 001210000368 26/11/2024
Bộ Công an / 
Ministry of Public 
Security

1 ngách 429/1 Kim Mã, 
phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội / 1 Niche 
429/1 Kim Ma, Giang Vo 
Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

5 Nguyễn Đức Thành Con / Son  Căn cước 001213000769 22/7/2024 Bộ Công an

1 ngách 429/1 Kim Mã, 
phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội / 1 Niche 
429/1 Kim Ma, Giang Vo 
Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

6 Phan Duy Tuấn Bố đẻ / Father CCCD 001058031166 10/7/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH / Police 
Department for 
Administrative 
Management of Social 
Order

404B, D10, phường Giảng 
Võ, thành phố Hà Nội / 
404B, D10, Giang Vo Ward, 
Hanoi

0 07/05/2026

7 Nguyễn Thị Hải Mẹ đẻ / Mother CCCD 038161000053 19/6/2021

Cục CS ĐKQL cư 
trú&DLQG về dân 
cư / Department of 
Residential 
Registration and 
Population 
Management

404B, D10, phường Giảng 
Võ, thành phố Hà Nội / 
404B, D10, Giang Vo Ward, 
Hanoi

0 07/05/2026
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8 Nguyễn Văn Thọ
Bố chồng / Father-
in-law

CCCD 001057007870 18/12/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH / Police 
Department for 
Administrative 
Management of Social 
Order

1 ngách 429/1 Kim Mã, 
phường Giảng Võ, thành 
phố Hà Nội

0 07/05/2026

9 Phan Thu Thảo Em gái / sister CCCD 022195000341 10/7/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH / Police 
Department for 
Administrative 
Management of Social 
Order

404B, D10, phường Giảng 
Võ, thành phố Hà Nội / 
404B, D10, Giang Vo Ward, 
Hanoi

0 07/05/2026
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III Nguyễn Năng Tuyến

Thành viên 
HĐQT/ Member 
of Board of 
Directors 

CMND 027079016142 26/03/2024

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ dân phố 15, Tân
 Mỹ, Phường Từ Liêm, 
TP Hà Nội/Residential 
Area 15, Tan My, Tu 
Liem Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

1 Nguyễn Vân Huế Vợ/Wife 034181024027 01/07/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ dân phố 15, Tân
 Mỹ, Phường Từ Liêm, TP 
Hà Nội/Residential Area 
15, Tan My, Tu Liem 
Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

2
Nguyễn Năng Phúc 
Huy

Con/Son 027205000178 09/06/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ dân phố 15, Tân
 Mỹ, Phường Từ Liêm, TP 
Hà Nội/Residential Area 
15, Tan My, Tu Liem 
Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

3 Nguyễn Lam Giang Con/Daughter 027311000560 26/8/2024

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ dân phố 15, Tân
 Mỹ, Phường Từ Liêm, TP 
Hà Nội/Residential Area 
15, Tan My, Tu Liem 
Ward, Hanoi City

0 07/05/2026

4 Nguyễn Năng Chỉ Bổ đẻ/Father 027054007004 08/10/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Lũng Giang, 
Xã Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh/Lung Giang Village, 
Tien Du Commune, Bac 
Ninh Province

0 07/05/2026

5 Nguyễn Năng Tùng Em/Brother 027082010585 08/10/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Lũng Giang, 
Xã Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh/Lung Giang Village, 
Tien Du Commune, Bac 
Ninh Province

0 07/05/2026
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6 Nguyễn Văn Hiền
Bố vợ/Father in 
law

034057010127 16/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Số 38 Vĩnh Trà , tổ dân 
phố số 9 xã Thái Thụy, 
Tỉnh Hưng Yên/No. 38 
Vinh Tra, residential area 
No. 9, Thai Thuy 
commune, Hung Yen 
province

0 07/05/2026

7 Nguyễn Thị Kim
Mẹ vợ/Mather in 
law

034157014795 16/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Số 38 Vĩnh Trà , tổ dân 
phố số 9 xã Thái Thụy, 
Tỉnh Hưng Yên/No. 38 
Vinh Tra, residential area 
No. 9, Thai Thuy 
commune, Hung Yen 
province

0 07/05/2026

8

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CƠ KHÍ Ô TÔ 
THỐNG NHẤT 
THỪA THIÊN 
HUẾ/HUE 
AUTOMOBILE 
ENGINEERING 
JOINT STOCK 
COMPANY

Chủ tịch HĐQT 
/Chairman of the 

BOD 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization  

ĐKKD 3300337345 3/11/2000
Thừa Thiên Huế
Thua Thien Hue 
Province.

Đường số 1, Khu Công 
nghiệp Phú Bài, Phường 
Phú Bài, TP Huế
Street No. 01, Phu Bai 
Industrial Zone, Phu Bai 
Ward, Hue City.

0 07/05/2026

9

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ Ô TÔ 
HƯNG PHÁT/HUNG 
PHAT AUTO 
INVESTMENT AND 
TRADING JOINT 
STOCK COMPANY

Chủ tịch HĐQT 
/Chairman of the 

BOD 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization

ĐKKD 5701823610 22/8/2016
Nghệ An
Nghe An Province 

Lô H31, đường Hoàng 
Quốc Việt, Phường Bãi 
Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
H31 Plot, Hoang Quoc 
Viet, Bai Chay Ward, 
Quang Ninh Province  

0 07/05/2026

10

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY LẮP VÀ DỊCH 
VỤ THĂNG 
LONG/THANG 
LONG 
CONSTRUCTION 
AND SERVICES 
JOINT STOCK 
COMPANY

Chủ tịch HĐQT 
/Chairman of the 

BOD 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization

ĐKKD 0106044952 26/11/2012
Nghệ An
Nghe An Province 

Khu 3, Phường Cao Xanh, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam
3rd Cao Xanh Ward, Ha 
Long Province, Viet Nam. 

0 07/05/2026

7
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IV Phạm Thanh Hải
Thành viên 
HĐQT/Board 
Member

CMND 001071014561 5/2/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Xuân Đỉnh, Hà 
Nội
Xuan Dinh Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

1 Phạm Duy Ngọ Bố đẻ/Mather CMND 033039000420 16/8/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Xã Thanh Trì, Hà Nội
Thanh Tri Commune, Ha 
Noi

0 07/05/2026

2 Trần Thị Thảo Mẹ đẻ/Mather CMND 001147005009 30/4/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Xã Thanh Trì, Hà Nội
Thanh Tri Commune, Ha 
Noi

0 07/05/2026

3 Đinh Văn Thuế
Bố vợ/Father in 
law

0 Đã mất/Dead

4 Bùi Thị Ngân
Mẹ vợ/Mather in 
law

CMND 036151002838

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Từ Liêm, Hà Nội
Tu Liem Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

5 Đinh Thị Thanh Hà Vợ/Wife CMND 001173032933 22/3/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Xuân Đỉnh, Hà 
Nội
Xuan Dinh Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

6 Phạm Nhật Minh Con/Son CMND 001200015073 5/7/2025
 Bộ Công An/
 Ministry of public 
security

Phường Xuân Đỉnh, Hà 
Nội
Xuan Dinh Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

7 Phạm Minh Hằng Con/Daughter CMND 001303004192 5/2/2025
 Bộ Công An/
 Ministry of public 
security

Phường Xuân Đỉnh, Hà 
Nội
Xuan Dinh Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

8
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8 Phạm Thành Huy
Em trai/younger 
brother

CMND 001077036140
Xã Thanh Trì, Hà Nội
Thanh Tri Commune, Ha 
Noi

0 07/05/2026

9 Nguyễn Ngọc Lan
Em dâu/Sister in 
law

NLQ không 
cung cấp thông 
tin/The person 
involved did not 
provide 
information

Xã Thanh Trì, Hà Nội
Thanh Tri Commune, Ha 
Noi

0 07/05/2026

10 Phạm Thị Thanh Vân
Em gái/Younger 
sister

001174022587
Phường Đại Mỗ, Hà Nội
Dai Mo Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

11 Đặng Tiến Dũng
Em rể/Brother in 
law

NLQ không 
cung cấp thông 
tin/The person 
involved did not 
provide 
information

Phường Đại Mỗ, Hà Nội
Dai Mo Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

12

Công ty TNHH Motor 
N.A Việt 
Nam/VIETNAM N.A 
MOTOR COMPANY 
LIMITED

Chủ tịch HĐTV 
kiêm Giám đốc / 
Chairman of the 
Board Members 
cum Director

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization  

ĐKKD 0101787217 15/7/2005
Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh 

197A Nghi Tàm, phường 
Tây Hồ, Hà Nội
No. 197A Nghi Tam 
Street, Tây Ho Ward, Ha 
Noi 

0 07/05/2026

V Đào Nguyên Đặng
Tổng giám 
đốc/General 
Director

CMND 022082001751 20/10/2016

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

66/14 Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội
No. 66/14 Vu Huu Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha 
Noi

0 01/07/2024

1 Đào Đại Nam Bố đẻ/Father 0 0 Đã mất/Dead

2 Phạm Thị Mai Mẹ đẻ/Mather CMND 034147003486 10/4/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

phường Tuần Châu, tỉnh 
Quảng Ninh
Tuan Chau Ward, Quang 
Ninh Province

0

3 Nguyễn Thế Dũng
Bố vợ/Father in 
law

CMND 015055000044 26/6/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

đường Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội 
Vu Huu Street, Thanh 
Xuan Ward, Ha Noi

0

9
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4 Phạm Thị Bưởi
Mẹ vợ/Mather in 
law

CMND 001156035652 27/11/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

đường Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội 
Vu Huu Street, Thanh 
Xuan Ward, Ha Noi

0

5
Nguyễn Thị Thanh 
Hòa

Vợ/Wife CMND 017187000882 22/2/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

66/14 Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội
No. 66/14 Vu Huu Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha Noi

0

6 Đào Nguyên Gia Linh Con gái/Daughter CMND 001309019219 23/10/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

66/14 Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội
No. 66/14 Vu Huu Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha Noi

0

7
Đào Nguyên Gia 
Khánh

Con trai/Son

66/14 Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội
No. 66/14 Vu Huu Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha Noi

0 Còn nhỏ/still young

8 Đào Xuân Thịnh
Anh trai/Older 
brother

0 Đã mất/Dead

9 Phạm Thị Thược
Chị dâu/Sister in 
law

0
Không là người NB/Not an 
insider or related party

10 Đào Thị Đức
Chị gái/Older 
sister

CMND 034175020448 8/11/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

phường Tuần Châu, tỉnh 
Quảng Ninh
Tuan Chau Ward, Quang 
Ninh Province

0

11 Lưu Quang Chính
Anh rể/Brother in 
law

CMND 024070003436 3/5/2025

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

phường Tuần Châu, tỉnh 
Quảng Ninh
Tuan Chau Ward, Quang 
Ninh Province

0

10
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12 Đào Thị Vượng
Chị gái/Older 
sister

CMND 034171002405 1/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Không cung cấp thông 
tin/No information 
provided

0

13 Hà Văn Huân
Anh rể/Brother in 
law

CMND 034069002933 1/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Không cung cấp thông 
tin/No information 
provided

0

14
Đào Nguyên Khải 
Đăng

Con trai/Son

66/14 Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội
No. 66/14 Vu Huu Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha Noi

0 Còn nhỏ/still young

15

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ & PHÁT 
TRIỂN PHƯƠNG 
ĐÔNG/ORIENT 
INVESTMENT & 
DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED

Giám đốc /Director
Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
orrganization 

ĐKKD 0101410757 1/10/2003
Hà Nội
Ha Noi 

Số 16 Láng Hạ, Phường 
Giảng Võ, Thành phố Hà 
Nội,
No. 16 Lang Ha Street, 
Giang Vo Ward, Ha Noi 

0

11
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VI
 Nguyễn Thanh 
Tuyền

Trưởng 
BKS/Head of 
Control Board

CMND 031090003634 10/7/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ 12 phường Vĩnh 
Hưng, Hà Nội 
Group 12, Vinh Hung 
Ward, Ha Noi City

0 07/05/2026

1 Nguyễn Văn Phương Bố đẻ/Father 031063017522 28/6/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Hoa Đàm, xã Vĩnh 
Bảo, TP Hải Phòng
Hoa Dam Village, Vinh 
Bao Commune, Hai 
Phong City.

0 07/05/2026

2 Đào Thị Tuyến Mẹ đẻ/Mather CMND 031167002298 10/4/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Hoa Đàm, xã Vĩnh 
Bảo, TP Hải Phòng
Hoa Dam Village, Vinh 
Bao Commune, Hai 
Phong City.

0 07/05/2026

3 Nguyễn Minh Tân
Em trai/younger 
brother

CMND 031096013457 22/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Hoa Đàm, xã Vĩnh 
Bảo, TP Hải Phòng
Hoa Dam Village, Vinh 
Bao Commune, Hai 
Phong City.

0 07/05/2026

4 Đoàn Thu Huyền Vợ/Wife CMND 031195002756 22/6/2017

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ 12 phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội.
Group 12, Vinh Hung 
Ward, Ha Noi City

0 07/05/2026

5 Nguyễn Thanh Tùng Con trai/Son CMND 031220003937 24/4/2020

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ 12 phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội.
Group 12, Vinh Hung 
Ward, Ha Noi City

0 07/05/2026

12
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6 Nguyễn Thanh Trúc Con gái/Daughter CMND 001322012855 25/8/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ 12 phường Vĩnh Hưng, 
Hà Nội.
Group 12, Vinh Hung 
Ward, Ha Noi City

0 07/05/2026

7 Đoàn Đức Minh
Bố vợ/Father in 
law

CMND 031072012870 21/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Hoa Đàm, xã Vĩnh 
Bảo, TP Hải Phòng
Hoa Dam Village, Vinh 
Bao Commune, Hai 
Phong City.

0 07/05/2026

8 Đỗ Thị Thúy Lan
Mẹ vợ/Mather in 
law

CMND 031173014960 21/9/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Thôn Hoa Đàm, xã Vĩnh 
Bảo, TP Hải Phòng
Hoa Dam Village, Vinh 
Bao Commune, Hai 
Phong City.

0 07/05/2026

9

CTCP Thương mại 
Dịch vụ Bắc Qua/ Bac 
Qua Trading and 
Services Joint Stock 
Company

Trưởng BKS/ Head 
of Supervisory 

Board

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0102615796 17/01/2008
Hà Nội
Ha Noi 

Số 19 Hàng Khoai, 
Phường Hoàn Kiếm, Hà 
Nội/No. 19, Hang Khoai 
Street, Hoan Kiem Ward, 
Hanoi City, Viet Nam

0 07/05/2026

10

Công ty CP Thăng 
Long GTC/THANG 
LONG GTC JOINT 
STOCK COMPANY

Thành viên BKS/ 
Member of the 

supervisory board

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0100107388 1/9/2005
Hà Nội
Ha Noi 

Số 113-115 Lê Duẩn, Cửa 
Nam,  TP Hà Nội
No. 113- 115 Le Duan 
Street, Cua Nam Ward,  
Ha Noi

0 07/05/2026

11

Công ty CP Du lịch 
Dịch vụ Hà Nội/HA 
NOI TOURIST 
SERVICE JOINT 
STOCK COMPANY

Thành viên BKS/ 
Member of the 

supervisory board

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0100107155 20/10/2005
Hà Nội
Ha Noi 

Số 273 Kim Mã, Phường 
Giảng Võ, TP Hà Nội
No . 273 Kim Ma Street, 
Giang Vo Ward, Ha No i 

0 07/05/2026

12

Công ty CP Dịch vụ 
Tư vấn Tổng họp 
SGCC/SGCC 
GENERAL 
CONSULTING 
SERVICES JOINT 
STOCK COMPANY

Thành viên BKS/ 
Member of the 

supervisory board

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0110216266 28/12/2022
Hà Nội
Ha Noi 

Số 198, phố Trần Quang 
Khải, Phường Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
No. 198 Tran Quang Khai 
Street, Hoan Kiem Ward, 
Ha Noi, Viet Nam. 

0 07/05/2026

13



STT
No.

Mã CK
Stock 
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Họ và tên
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Tài khoản 
giao dịch 
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khoán
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Position in the 

company

Mối quan hệ đối 
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Place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 
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hữu tại 

thời điểm 
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bộ

 Date becoming 
insider/affiliated person 

of insiders

Ghi chú
Note

VII Đặng Thị Hà Nguyên
TV BKS/Member 
of the supervisory 
board

CMND 031178001569 30/10/2018

Cục 
CSQLHCVTTXH
Department on 
Administrative 
management of 
Social Order

Căn hộ T092807 KĐT 
Times City 458 Minh 
Khai, Phường Vĩnh Tuy, 
Hà Nội/Apartment 
T092807 Times City 
Urban Area, 458 Minh 
Khai Street, Vinh Tuy 
Ward, Hanoi

0 07/05/2026

1 Đặng Quang Hạnh Bố đẻ/Father CMND 034050002783 3/2/2017

Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về DC
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Số 51 Phương Liệt, 
Phường Phương Liệt, Hà 
Nội/No. 51 Phuong Liet 
Street, Phuong Liet Ward, 
Hanoi

0 07/05/2026

2
Nguyễn Thị Thanh 
Hiếu

Mẹ đẻ/Mather CMND 031152000964 1/4/2016

Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về DC
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Số 51 Phương Liệt, 
Phường Phương Liệt, Hà 
Nội/No. 51 Phuong Liet 
Street, Phuong Liet Ward, 
Hanoi

0 07/05/2026

3 Vũ Gia Minh Con trai/Son CMND 001205013693 24/2/2020

Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về DC
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

 31 ngách 8, ngõ Gốc Đề, 
Phường Bạch Mai, Hà 
Nội/31 Alley 8, Goc De 
Lane, Bach Mai Ward, 
Hanoi

0 07/05/2026

4 Vũ Thị Hà Phương Con gái/Daughter CMND 001311000647  13/7/2024
 Bộ Công An/
 Ministry of public 
security

 Căn hộ T092807 KĐT 
Times City 458 Minh 
Khai, Phường Vĩnh Tuy, 
Hà Nội/ Apartment 
T092807 Times City 
Urban Area, 458 Minh 
Khai Street, Vinh Tuy 
Ward, Hanoi

0 07/05/2026

14
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hiện tại

Number of 
shares 

owned at 
present

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
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Ghi chú
Note

5 Đặng Thị Hương
Em gái/Younger 
sister

CMND 031180000399 25/4/2021

Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về DC
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

104bE4 ngõ 128C Đại La, 
Bạch Mai, Hà Nội
104bE4 - 128C Dai La 
Street, Bach Mai Ward, 
Ha Noi

0 07/05/2026

6 Đặng Quang Huy
Em trai/Younger 
Brother

CMND 031081000428 11/10/2021

Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về DC
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Số 51 Phương Liệt, 
Phường Phương Liệt, Hà 
Nội
No.51 Phuong Liet Street, 
Phuong Liet Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

6

Công ty CP DV 
&Kinh doanh BĐS Hà 
Nội/HANOI REAL-
ESTATE BUSINESS 
AND SERVICES 
JOINT STOCK 
COMPANY

Chủ tịch HĐQT / 
Chairwoman of the 

BOD

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0101437004 22/12/2003
Hà Nội
Ha Noi 

Số 324 Tây Sơn, phường 
Thịnh Quang, Hà Nội
No. 324 Tay Son Street, 
Thinh Quang Ward, Ha 
Noi. 

0 07/05/2026

7

Công ty CP Xây dựng 
Số 3 Hà Nội/HA NOI 
CONSTRUCTION 
NO.3 JOINT STOCK 
COMPANY

Chủ tịch HĐQT / 
Chairwoman of the 

BOD

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0100106151 12/4/2007
Hà Nội
Ha Noi 

14 Láng Hạ, phường 
Giảng Võ, Hà Nội
No. 14 Lang Ha Street, 
Giảng Võ Ward, Ha Noi 

0 07/05/2026

VIII
Nguyễn Đặng Việt 
Trung

TV BKS/Member 
of the supervisory 
board

CMND 010091000033 30/3/2023

Cục CS ĐKQL cư 
trú và DLQG về DC
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Căn hộ số 2915, Tòa nhà 
Autumn (NƠ2), Số 47 
đường Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội.
Apartment No. 2915, 
Autumn (NƠ2) Building, 
No. 47 Nguyen Tuan 
Street, Thanh Xuan 
Ward, Ha Noi 

0 07/05/2026

15
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No.
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 Date becoming 
insider/affiliated person 

of insiders

Ghi chú
Note

1 Nguyễn Văn Nghĩa Bố đẻ/Father 015062005053 24/06/2022

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 

Tổ dân phố số 9, xã Văn 
Bàn, Lào Cai.
No. 9 Neighborhood, Van 
Ban Commune, Lao Cai 
Province

0 07/05/2026

2 Đặng Thị Hiền Mẹ đẻ/Mather 010170004518 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Tổ dân phố số 9, xã Văn 
Bàn, Lào Cai.
No. 9 Neighborhood, Van 
Ban Commune, Lao Cai 
Province

0 07/05/2026

3 Trần Tân Phong
Bố vợ/Father in 
law

014062000295 28/3/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Cao Xanh, tỉnh 
Quảng Ninh
Cao Xanh Ward, Quang 
Ninh Province

0 07/05/2026

4 Trần Thị Hoài Thanh
Mẹ vợ/Mather in 
law

014172009940 5/10/2022

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Cao Xanh, tỉnh 
Quảng Ninh
Cao Xanh Ward, Quang 
Ninh Province

0 07/05/2026

5
Trần Hoàng Linh 
Trang

Vợ/Wife CMND 014191000119 23/8/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Căn hộ số 2915, Tòa nhà 
Autumn (NƠ2), Số 47 
đường Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội.
Apartment No. 2915, 
Autumn (NƠ2) Building, 
No. 47 Nguyen Tuan 
Street, Thanh Xuan Ward, 
Ha Noi 

0 07/05/2026

16
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No.
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insider/affiliated person 

of insiders

Ghi chú
Note

6 Nguyễn Hùng Phong
Em trai/Younger 
brother

010202008294 5/6/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 

Tổ dân phố số 9, xã Văn 
Bàn, Lào Cai.
No. 9 Neighborhood, Van 
Ban Commune, Lao Cai 
Province

0 07/05/2026

7 Trần Bảo Ngọc
Em vợ/Sister in 
law

014304011191 19/4/2022

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

phường Cao Xanh, tỉnh 
Quảng Ninh
Cao Xanh Ward, Quang 
Ninh Province

0 07/05/2026

17



STT
No.

Mã CK
Stock 

Symbol 

Họ và tên
Full name

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
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với người nội bộ

Relationship with 
insiders

Loại hình Giấy 
NSH 

(CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD)
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Số cổ 
phiếu sở 
hữu tại 

thời điểm 
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Number of 
shares 

owned at 
present

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 
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share 

ownership 
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Thời điểm bắt đầu là 
người nội bộ/người có 

liên quan đến người nội 
bộ

 Date becoming 
insider/affiliated person 

of insiders

Ghi chú
Note

8 Nguyễn Trần Khả Hân Con gái/Daughter

Căn hộ số 2915, Tòa nhà 
Autumn (NƠ2), Số 47 
đường Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội.
Apartment No. 2915, 
Autumn (NƠ2) Building, 
No. 47 Nguyen Tuan 
Street, Thanh Xuan Ward, 
Ha Noi 

0 07/05/2026 Còn nhỏ/still young

9 Nguyễn Trần Khả My Con gái/Daughter

Căn hộ số 2915, Tòa nhà 
Autumn (NƠ2), Số 47 
đường Nguyễn Tuân, 
Phường Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội.
Apartment No. 2915, 
Autumn (NƠ2) Building, 
No. 47 Nguyen Tuan 
Street, Thanh Xuan Ward, 
Ha Noi 

0 07/05/2026 Còn nhỏ/still young

10

Công ty CP Sách Hà 
Nội/HANOI BOOK 
JOINT STOCK 
COMPANY

Thành viên BKS / 
Member of 

Supervisory Board

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

0100109723 21/5/1998
Hà Nội
Ha Noi 

Số 17, phố Ngô Quyền, 
Phường Hoàn Kiếm, Hà 
Nội
No. 17, Ngo Quyen Street, 
Hoan Kiem Ward, Ha Noi

0 07/05/2026

11

Công ty Cổ phần Bất 
động sản SIH /SIH Real 

Estate Joint Stock 
Company

Chủ tịch HĐQT/ 
Chairman of the 

Board of Directors

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

401502575 30/06/2012
Hà Nội
Ha Noi 

Số 335 Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường An Hải, TP Đà 

Nẵng, Việt Nam/ No 335 
Tran Hung Dao Street, An 

Hai Ward, Danang City, Viet 
Nam

0 07/05/2026

IX Phạm Quốc Chính Kế toán trưởng CMND 034080019898 22/11/2021

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Số 4 Phố Chính Kinh, 
phường Thanh Xuân, Hà 
Nội
No. 4 Chinh Kinh Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha 
Noi. 

0 03/06/2024

18



STT
No.

Mã CK
Stock 

Symbol 

Họ và tên
Full name

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Securities 
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account
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Position in the 
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Mối quan hệ đối 
với người nội bộ
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insiders
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NSH 
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chiếu/ĐKKD)
Type of ID 
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NSH number
(dd/mm/yy)

Ngày cấp
Date of issue
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Nơi cấp
Place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 
chỉ liên hệ
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Số cổ 
phiếu sở 
hữu tại 

thời điểm 
hiện tại
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hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại
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share 

ownership 
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Thời điểm bắt đầu là 
người nội bộ/người có 

liên quan đến người nội 
bộ

 Date becoming 
insider/affiliated person 

of insiders

Ghi chú
Note

1 Phạm Xuân Trường Bố đẻ/Father CMND 034058020717 9/5/2021

Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên
Tra Ly Ward, Hung Yen 
Province

0

2 Hà Thị Thắm Mẹ đẻ/Mather CMND 034159013141 9/5/2021

Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên
Tra Ly Ward, Hung Yen 
Province

0

3 Phạm Quốc Bình
Bố vợ/Father in 
law

CMND 001055014025 13/4/2021

Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Ngách 29/6 Khương Hạ 
Street, Phường Khương 
Đình, Hà Nội
Alley No. 29/6 Khuong 
Ha street, Khuong Dinh 
Ward, Ha Noi. 

0

4 Bùi Thị Hằng
Mẹ vợ/Mather in 
law

CMND 001158022994 13/4/2021

Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Ngách 29/6 Khương Hạ 
Street, Phường Khương 
Đình, Hà Nội
Alley No. 29/6 Khuong 
Ha street, Khuong Dinh 
Ward, Ha Noi. 

0

5 Phạm Hằng Nga Vợ/Wife CMND 001184055217 10/7/2021

Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
dân cư
National 
immigration 
registration and 
data management 
police department

Số 4 Phố Chính Kinh, 
phường Thanh Xuân, Hà 
Nội
No. 4 Chinh Kinh Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha 
Noi. 

0

6 Phạm Bảo Nguyên Con trai/Son CMND

Số 4 Phố Chính Kinh, 
phường Thanh Xuân, Hà 
Nội
No. 4 Chinh Kinh Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha 
Noi. 

0 Còn nhỏ/still young
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7 Phạm Bảo Nguyên An Con gái/Daughter CMND

Số 4 Phố Chính Kinh, 
phường Thanh Xuân, Hà 
Nội
No. 4 Chinh Kinh Street, 
Thanh Xuan Ward, Ha 
Noi. 

0 Còn nhỏ/still young

8 Phạm Thị Tươi
Em gái/Younger 
sister

CMND 034186006288 17/8/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên
Tra Ly Ward, Hung Yen 
Province

0

9 Nguyễn Hữu Hà
Em rể/Brother in 
law

CMND 038085004926 17/8/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng 
Yên
Tra Ly Ward, Hung Yen 
Province

0

10 Phạm Phương Ly
Em vợ/Sister in 
law

CMND 001192011707 8/12/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Chung cư CT9 Ngõ 66 
Kim Giang, phường Định 
Công, Hà Nội
CT9 Apartment Building, 
Lane 66, Kim Giang 
Street, Dinh Cong Ward 
Ha Noi. 

0

11 Lê Đức Anh
Em rể/Brother in 
law

CMND 034091008776 8/12/2021

Cục Cảnh sát Quản 
lý Hành chính về 
Trật tự Xã hội
Police Department 
on Administrative 
management of 
Social Order

Chung cư CT9 Ngõ 66 
Kim Giang, phường Định 
Công, Hà Nội
CT9 Apartment Building, 
Lane 66, Kim Giang 
Street, Dinh Cong Ward 
Ha Noi. 

0
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12
Công ty TNHH Thăng 
long Property

Kế toán 
trưởng/Chief 
Accountant 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0102772936 9/5/2008

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Hoa 
Binh Province

Số 18, Lý Thường Kiệt, 
phường Cửa Nam, TP Hà 
Nội

0

13

Công ty TNHH 
Thương Mại và Dịch 
vụ Vĩnh Hoàng/VINH 
HOANG TRADING 
AND SERVICES 
COMPANY LIMITED

Chủ tịch Công 
ty/Chairman 
Member 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0110331702 24/4/2023

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Ha Noi 

Số 150 Trần Phú, phường 
Hà Đông, TP Hà Nội
No. 150 Tran Phu Street, 
Ha Dong Ward, Ha Noi.  

0

X Chu Huy Tùng

Người phụ trách 
quản trị Công ty/
Corporate 
Governance Officer

CMND 001092039028 10/7/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự 

Xã hội
Police Department on 

Administrative 
management of Social 

Order

Phòng 611 Chung cư An 
Quý Hưng, phường Việt 
Hưng, Hà Nội
Apartment No. 6.11 An 
Quy Hung Apartment 
Building, Viet Hung 
Ward, Ha Noi.

0 11/10/2023

1 Chu Thế Vinh Bố đẻ/Father CMND 001056022111 10/7/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự Xã 

hội
Police Department on 

Administrative 
management of Social 

Order

Phòng 203, Nhà 14, ngõ 
Thiên Hùng, phố Khâm 
Thiên, P. Văn Miếu-Quốc 
Tử Giám, Hà Nội
Apartment No. 203, 
House No. 14, Thien 
Hung Lane, Kham Thien 
Street, Van Mieu-Quoc Tu 
Giam Ward, Ha Noi. 

0

2 Nguyễn Tố Dung Mẹ đẻ/Mather CMND 001158034713 10/7/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự Xã 

hội
Police Department on 

Administrative 
management of Social 

Order

Phòng 203, Nhà 14, ngõ 
Thiên Hùng, phố Khâm 
Thiên, P. Văn Miếu-Quốc 
Tử Giám, Hà Nội
Apartment No. 203, 
House No. 14, Thien 
Hung Lane, Kham Thien 
Street, Van Mieu-Quoc Tu 
Giam Ward, Ha Noi. 

0
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3 Nguyễn Văn Bích
Bố vợ/Father in 

law
CMND 038066003514 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự Xã 

hội
Police Department on 

Administrative 
management of Social 

Order

Lạc Trung, Yên Trường, 
Thanh Hóa
Lac Trung Village, Yen 
Truong Commune, Thanh 
Hoa Province

0

4 Trịnh Thị Nhật
Mẹ vợ/Mather in 

law
CMND 038169028512 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự Xã 

hội
Police Department on 

Administrative 
management of Social 

Order

Lạc Trung, Yên Trường, 
Thanh Hóa
Lac Trung Village, Yen 
Truong Commune, Thanh 
Hoa Province

0

5 Nguyễn Thị Bình Vợ/Wife CMND 038195003460 14/6/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự Xã 

hội
Police Department on 

Administrative 
management of Social 

Order

Phòng 611 Chung cư An 
Quý Hưng, Phường Việt 
Hưng, Hà Nội
Apartment No. 6.11 An 
Quy Hung Apartment 
Building, Viet Hung 
Ward,  Ha Noi.

0

6 Chu Hoàng Nam Con trai/Son CMND 0

Phòng 611 Chung cư An 
Quý Hưng, phường Việt 
Hưng, Hà Nội
Apartment No. 6.11 An 
Quy Hung Apartment 
Building, Viet Hung 
Ward, Ha Noi.

0 Còn nhỏ/still young

7

Công ty TNHH Phát 
triển Dịch vụ Đức 
Bình/DUC BINH 
SERVICES 
DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED

Giám đốc/ Director 
Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0109753114 24/9/2021

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Ha Noi 

Tầng 16, Tòa nhà Hapro, 
số 11B phố Cát Linh, 
Phường Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám, TP Hà Nội
16th Floor, Hapro 
Building, No. 11B Cat 
Linh Street, Van Mieu - 
Quoc Tu Giam Ward, Ha 
Noi.

0

8

Công ty CP Vang 
Thăng Long/THANG 
LONG WINE JOINT 
STOCK COMPANY

Người phụ trách 
Quản trị Công ty/  
Corporate 
Governance Officer

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0101275603 3/5/2002

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Ha Noi 

Số 3/89 Lạc Long Quân, 
Phường Tây Hồ, Hà Nội
No 3/89 Lac Long Quan 
Street, Tay Ho Ward, Ha 
Noi

0
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9

Tổng Công ty Thương 
mại Hà Nội - Công ty 
Cổ phần/HANOI 
TRADE JOINT 
STOCK 
CORPORATION

Người phụ trách 
Quản trị Công ty/  
Corporate 
Governance Officer

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0100101273 8/2/1993

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Ha Noi 

Số 38-40, phố Lê Thái Tổ, 
phường Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội
No. 38 - 40 Le Thai To 
Street, Hoan Kiem Ward,   
Ha Noi. 

0

10

Công ty CP Cơ khí Ô 
tô 3-2/3-2 
AUTOMOBILE 
MECHANICAL 
JOINT STOCK 
COMPANY

TV HĐQT/Member 
of the Board of 
Directors 

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0102802161 1/7/2008

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Ha Noi 

Số 18 đường Giải Phóng, 
Phường Kim Liên, Hà Nội
No. 18, Giai Phong Street, 
Kim Lien Ward, Ha Noi 

0

11

Công ty CP Dược-Vật 
tư Y tế Nghệ 
An/NGHE AN 
PHARMACEUTICAL 
MEDICAL 
MATERICAL AND 
EQUIPMENT JOINT - 
 STOCK COMPANY

Người phụ trách 
Quản trị Công ty/  
Corporate 
Governance Officer

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 2900491298 30/1/2002

Sở KH và ĐT tỉnh 
Nghệ An
Department of 
Planning and 
Investment of Nghe 
An Province

Số 16 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường Thành 
Vinh, tỉnh Nghệ An
No. 16 Nguyen Thi Minh 
Khai Street, Thanh Vinh 
Ward , Nghe An Province.

0

12

Công ty CP Thực 
phẩm Hà Nội / 
HANOI FOODSTUFF 
JOINT STOCK 
COMPANY

Người phụ trách 
Quản trị Công ty/  
Corporate 
Governance Officer

Tổ chức có liên 
quan/An affiliated 
organization 

ĐKKD 0100106803 30/6/2005

Sở KH và ĐT TP Hà 
Nội
Department of 
Planning and 
Investment of Nghe 
An Province

24-26 Trần Nhật Duật, 
phường Hoàn Kiếm, Hà 
Nội
24-26 Tran Nhat Duat, 
Hoan Kiem Ward, Ha Noi

0
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